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- Các nước ĐNA đều tiến hành khai thác các nguồn tài 

nguyên khoáng sản chế biến khoáng sản trên đất liền dưới biển 

đều dựa vào kỹ thuật của nước ngoài, cho nên, rất tốn kém, 

hiệu quả thấp. Vì vậy, cũng cần phải hợp tác với nhau  để tìm ra 

biện phát tự lực, tự cường để khai thác các nguồn tài nguyên 

này nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. 

- Các nước Đông Nam á nhìn chung  nước nào cũng đa 

dạng, phong phú về tài nguyên mà lại tương đối giống nhau, vì 

thế cần phải hợp tác với nhau  để sản xuất và chế biến để tìm ra 

những thế mạnh nhất cho mỗi nước. 

 - Các nước Đông Nam á nước nào cũng đông, dân số tăng 

nhanh, trình độ dân trí chưa đồng đều,  sắc tộc, tôn giáo, văn 

hoá, đa dạng, phức tạp, cho nên lại càng phải hợp tác với nhau 

để tìm ra những giải pháp chính trị phù hợp  cho tăng trưởng 

kinh tế và xã hội 

-Vấn đề khai thác và sử dụng biển Đông được coi là vấn 

đề có tính thời sự  liên quan tới 9 nước thuộc khu vực Đông 

Nam á mà biển Đông rất giàu  về hải sản và khoáng sản, lại nằm 

trong đường giao thông hàng hải quốc tế, vì vậy khai thác, sử 



dụng biển Đông có liên quan ảnh hưởng tới các nước có biển. 

Do đó các nước này phải có sự hợp tác để khai thác, sử dụng 

hơp lý tài nguyên biển, không tranh chấp không làm ô nhiễm, 

xâm phạm chủ quyền của nhau. 

Vấn đề sử dụng tàI nguyên N2 ở mỗi nước  cũng là vấn đề 

cấp bách vì hiện nay nước nào cũng đang diễn ra nạn phá rừng, 

đốt nương, làm rẫy du canh, du cư gây đảo lộn gây đảo lộn hệ 

sinh thái gây ô nhiễm môi trường theo quy mô toàn khu vực. 

Cho nên  vấn đề sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên  cũng là 

vấn đề có tính thời sự cần phải hợp tác với nhau để tìm ra 

những biện pháp hiệu quả nhất. 

-Các nước Đông nam á  tuy nằm  trong các vựa lúa lớn 

nhất thế giới nhưng vấn đề giải quyết lương thực ở mỗi nước 

cũng rất khó khăn, nước nào cũng bị nạn đói đe doạ thường 

xuyên. Vì vậy, cần phải hợp tác để sản xuất lương thực một cách 

hiệu quả để giải quyết nạn đói  ở trong khu vực 

- Các nước Đông nam á nước nào cũng đang bùng nổ dân 

số với tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao vì vậy các nước Đông 

nam á cũng cần phải hợp tác, học tập kinh nghiệm để giải quyết 

những vấn đề về dân số có hiệu quả nhất làm giảm tỉ lệ gia tăng 

dân số tự nhiên dẫn đến ổn định dân số trong khu vực. 



Các nước Đông nam á đều có thể sản xuất được các cây 

lương thực cũng như các cây nông nghiêp, công nghiệp giông 

nhau vì vậy các nước này cũng cần hợp tác với nhau để tìm các 

phát triển vừa cạnh tranhv lành mạnh để cùng phát triển 

 

 

 

Câu 4: hãy phân tích những cơ hội và những khả năng 

để mở rộng quan hệ   

hợp tác giữa nước ta với các nước Đông nam á. 

* Những cơ hội để mở rộng hợp tác giữa nước ta và các 

nước Đông Nam á  

điển hình là: 

  -Nước ta từ lâu đã có những quan hệ tốt đẹp với các 

nước Đông Nam á mà trước tiên là với Lào và Campuchia. Trong 

đó đã ký hiệp ước quan hệ với Lào từ năm 1977; với Campuchia 

năm 1979. Từ ngày mùng 8 đến 28 tháng 7 năm 1995, nước ta 

chính thức gia nhập vào ASEAN, từ đó các nước Đông nam á đã 

có quan hệ chặt chẽ với nước ta ở những cấp cao nhất (cấp đạI 

sự). Các mối quan hệ giữa nước ta với các nước Đông nam á 

ngày càng mạnh, nên sau khi tiến hành công nghiệp đổi mới 



quan điểm hợp tác đa phương hoá mà ngày nay bạn hàng lớn ở 

nước ta  trong Đông Nam á là SINGGAPO (riêng năm 96 ta xuất 

sang nước này là 1290 triệu USD, đứng sau Nhật bản và nhập từ 

SINGAPO là 2032,6 triệu USD sau Nhật Bản ) 

Nước ta là nước lớn về diện tích đứng thứ 3 ở Đông Nam 

á. Về dân số đứng thứ hai ở Đông Nam á nhưng mức sống đứng 

thứ 2 từ dưới lên trên Myanma thấp do điều kiện nước lớn, dân 

đông. 

Chính đó lại là cơ hội để ta hợp tác thu hút các nguồn vốn 

đầu tư nước ngoài vì nhờ có tài nguyên thiên nhiên kinh tế xã 

hội rất phong phú . 

-Hiện nay  thế giới có xu thế đối đầu đã chuyển xang đối 

thoại, quốc tế hoá toàn cầu đó là  xu thế hợp tác rất có lợi 

- Vì Đông Nam á được coi là khu vực sôi động về mặt kinh 

tế, đồng thời lại nằm rất gần những nước phát triển nhất châu á 

như Nhật Bản, Trung  Quốc,   cho nên sự hợp tác giữa các nước 

Đông nam á không tách khỏi sự hợp tác giữa Trung Quốc và 

Nhật Bản vì những nước này gây ảnh hưởng lớn về kinh tế 

chính trị với các nước Đông Nam  á  

Chính đó là những cơ hội để mở rộng hợp tác quan hệ 

giữa nước ta và các nước Đông nam á. 



*Những khả năng (thế mạnh hợp tác giữa nước ta và các 

nước Đông nam á). 

-Trước hết nước ta và các nước Đông nam á đều là những 

nước giàu tài nguyên, khoáng sản đất rừng lâm sản thuỷ hải sản, 

vì vậy sự giàu có về các tài nguyên  thiên nhiên chính là thế 

mạnh để mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Đông nam á 

trong lĩnh vực khai thác sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên. 

-Hợp tác trong lĩnh vực sử dụng tài nguyên là nhằm đạt 

hiệu quả kinh tế cao đi lên cho mỗi nước, cũng là để góp phần 

bảo vệ môi trường sinh thái. Trong khu vực không gây ảnh 

hưởng xấu đến nhau trong lĩnh vực đầu tư quốc tế . 

+Nước ta không những có nguồn tài nguyên thiên nhiên  

trữ lượng lớn, giá trị cao như quặng sắt, trữ lượng hơn 1 tỉ tấn, 

nổi tiếng là sắt Thạch Khê hơn 500 tr tấn rất khó khai thác vì 

nằm sâu ở dưới lòng đất lại gần mép biển, quặng Mănggan Cao 

Bằngtrữ lượng lớn rất khó khai thác vì gần biên giới, quặng 

Bôxit 200 tr tấn nằm sâu dưới lòng đất Lâm đồng rất khó khai 

thác điều 6 là khai thác dầu mỏ khí đốt ở thềm lục địa. Với khoa 

học kỹ thuật trong nước thì chưa thể khai thác được những mỏ 

trên, do vậy việc khai thác chế biến các nguồn tài nguyên 

khoáng sản nêu trên chính là thế mạnh thu hút đầu tư các 

nguồn đầu tư hợp tác nước ngoài. Nước ta dân số đông,  lao 



động dồi dào, nguồn lao động lại có bản chất cần cù, tiếp thu 

khoa học kỹ thuật nhanh, trình độ tay nghề liên tục nâng cao 

đặc biệt có tính kỉ luật cao cho nên nguồn lao động dồi dào chất 

lượng cao như vậy chính là thế mạnh mở rộng quan hệ hợp tác 

lao động quốc tế. 

-Dân số  đông, sức mua lớn, chính là thế mạnh để mở 

rộng hợp tác quan hệ thương mại  với  xuất nhập khẩu giá trị 

cao. 

-Ba di sản văn hoá  thế giới đó là Cố Đô Huế, phố cổ Hội 

An và thánh địa Mỹ Sơn và nhiều di sản thiên nhiên văn hoá  

cũng sẽ được công nhận, chính đó là  thế mạnh để nước ta mở 

rộng hợp tác đầu tư, phát triển du lịch trong nước và quốc tế. 

- Thế mạnh trong mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phát 

triển N2. Vì các nước Đông nam á đều có các điều kiện tự nhiên  

với  phát triển nông nghiệp gần tương đồng  nhau, đó là điều 

kiện đất đai khí hậu nguồn  nước. Cho nên, các nước này có thể 

hợp tác với nước ta trong trao đổi nhập ngoại nhiều các giống 

cây mơí có năng suất cao, điển hình như ta đã nhập giống cao su 

từ Malasia  cao gấp rưỡi, gấp hai lần cao su Việt Nam. 

-Khả năng mở rộng  quan hệ hợp tác trong lĩnh vực GT-

TTLL, vì nước ta có đường biên giới đất liền, biển tiếp giáp với 

nhiều nước  trong khu vực trong khi đó ngành giao thông TTLL 



nước ta còn đang rất nghèo nàn, lạc hậu cần được đầu tư để 

hiện đại hoá, vì vậy việc hiện đại hoá  giao thông nước ta cũng là 

cơ hội để ta mở rộng hợp tác, tiếp thu  công nghệ hiện đại của 

nước ngoài. 

-Nền kinh tế  nước ta ngày càng phát triển mạnh. Kinh tế 

đối ngoại ngày càng  phát triển theo chiều hướng đa phương 

hoá. 

Nước ta đã và đang đẩy lùi dần lạm phát và khủng hoảng 

kinh tế đồng tiền VN ngày càng ổn định giá trị, quan hệ tiền tệ 

trên thế giới trong khu vực chính nó làcơ hội và thế mạnh để ta 

mở rộng trao đổi quan hệ tàI chính đối với TG và các nước trong 

khu vực ĐNA. 

 

 

 

 

 

Câu 5: giải thích tại sao nước ta muốn đẩy mạnh, tăng 

trưởng nền kinh tế thì cần phải mở rộng hợp tác  quan hệ 

với các nước ĐNA trên bình diện với quốc tế 

Trả lời: Như câu 2 



 

 

Câu 6: Nêu những thuận lợi và khó khăn trong đẩy 

mạnh tăng trưởng kinh tế xã hội của các nước Đông Nam á 

và các biện pháp giải quyết  

*ở các nước Đông Nam á hiện nay là: 

- Các nước Đông Nam  á đều có thuận lợi chung là: 

+Đều có tài nguyên thiên nhiên như khoáng sản đất rừng 

rất phong phú có thể khai thác chế biến và xuất khẩu với quy 

mô lớn. 

+Các nước đều có nguồn  lao động dồi dào, trình độ 

chuyên môn, kỹ thuật tay nghề  được nâng cao  

* Những khó khăn trong tăng trưởng kinh tế 

-Thiếu vốn đặc biệt là các vốn ngoại tệ. 

- Các nước Đông Nam á đều có kỹ thuật công nghệ còn rất 

lạc hậu,cho nên từ trước đến nay các nguồn khai thác tài nguyên 

đều phải dựa vào nước ngoài rất tốn kém và hiệu quả thấp . 

- Trong tình hình kinh tế quốc tế ngày nay thì giá xuất 

khẩu nguyên liệu ngày càng rẻ mạt, cho nên việc xuất khẩu 

khoáng sản ở các nước Đông Nam á trước đây được coi là quyền 

lợi thì hiện nay lại trở thành thế yếu. 



-Do công nghệ của thế giới ngày càng phát triển hiện đại 

thì nhu cầu về lao động ngày càng giảm đi . Đặc biệt, là lao động 

thô sơ cho nên thế mạnh trong xuất khẩu  lao động của các 

nước Đông nam á tạo thành thế yếu cho nên trong tăng trưởng 

Kinh tế xã hội ở các nước ĐNA hiện nay, nhiều khó khăn hơn là 

thuận lợi, vì thế trong quá trình tăng trưởng kinh tế các nước 

này đã tập trung vào những hướng chính sau đây để khắc phục: 

*Biện pháp khắc phục: 

- Các nước ĐNA vẫn coi trọng sản xuất mặt hàng nông, 

lâm, thuỷ sản xuất khẩu, đặc biết hướng nhiều vào sản xuất các 

mặt hàng công nghệ chế biến XK để giải quyết việc làm tại chỗ  

cho nguươì lao động với xuất khẩu hiệu quả cao. 

- Đẩy mạnh phát triển các ngành du lịch, dịch vụ như du 

lịch giao thông , thông tin liên lạc gia công xuất khẩu là để thu 

hút nhiều lao động, nhiều nguồn ngoại tệ và phát huy tiềm 

năng thiên nhiên xã hội của mình. 

- Phải đầu tư phát triển mạnh các khu chế xuất mà được 

trang bị kỹ thuật hiện đại có khả năng, sản xuất nhiều nguồn 

hàng xuất khẩu và khu chế xuất như Ninh Trung- TânThuận. 

- Vì các nước ĐNA cón hiều điều kiện tài nguyên trong 

thiên nhiên tương đồng nhau trong cơ cấu kinh tế nông, lâm 

nghiệp giống nhau, vì vậy các nước này cần phải chọn cho mình 



những mũi nhọn cơ bản, độc đáo để vừa phát triển vừa có thế 

cạnh tranh với các nước khác như Sigapo, mũi nhọn điện tử  

như Inđonêxia; mũi nhọn nhất vừa là chế biến nông, lâm, thuỷ 

hảI sản vừa là khai thác dầu khí và du lịch 

 

 

Câu 7: Tại sao nói nước ta trong phát triển kinh tế xã 

hội cần phải vừa đẩy mạnh hợp tác vừa cạnh tranh nhau để 

phát triển. 

- Cách trả lời: 

Nước ta  muốn tăng trưởng  kinhtế xã họi thì cần phải 

hợp tác và cạnh tranh là vì: 

- Có vị trí địa lý thuận lợi giống như các nước ĐNA. 

-Có  nhiều vấn đề chung trong sử dụng tài nguyên và bảo 

vệ môi trường, cho nên cần phải hợp tác. 

+ vấn đề biển Đông 

+ vấn đề sử dụng hợp lý sông Mê Công 

 +vấn đề vịnh Thái lan. 

- Nước ta và các nước ĐNA có sự tương đồng nhất định 

về các nguồn tài nguyên như khoáng sản đất, rừng, khí hậu, 



biển vì vậy cần phải hợp tác chuyển giao công nghệ cạnh tranh 

có hiệu quả. 

- Sự phát triển CN ở nước ta vẫn còn trình độ thấp, thiếu 

công nghệ hiện đại, tiên tiến hiện đại, thiếu vốn đầu tư, cho nên 

cần phải hợp tác để tiếp thu công nghệ. 

- lao động nước ta dồi dào nhưng rất rẻ tiền, nhưng lại  

rất hấp dẫn đầu tư và hợp tác lao động. 

-Thị trường Việt nam có khả năng thu hút  nhiều công 

nghệ hiện đại, nhiều hàng hoá nhập khẩu và nhiều nguồn vốn 

đầu tư nước ngoài. Dovậy, nước ta muốn tăng trưởng nhanh, 

muốn chiếm 1 vai trò trong tăng trưởng kinh tế xã hội thì vừa 

phát triển vừa hợp tác ,vừa tạo thế cạnh tranh lành mạnh để 

phát triển. 

Câu 8 vẽ biểu đồ 
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